
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   3425    /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày   08   tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Đức Linh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số 246/TTr-
UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Đức Linh, cụ thể như sau:                   

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 190 người (gồm: Xã Đông Hà: 52 người, 
xã Đức Hạnh: 34 người, thị trấn Đức Tài: 93 người, xã Đa Kai: 11 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 285.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm 
triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 78.000.000

1 Lê Văn Xanh 23/10/1976 261567873
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán café Không 

Gian Xanh

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

2
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
20/04/1995 272406070

Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán dê nướng 

Thanh Thảo

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Lệ Thảo 01/01/1989 261057946
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ tiệm làm tóc, trang 

điểm
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

4 Bùi Thị Xâm 22/06/1992 040192039439
Thôn 2A, 

Đông Hà

Bán hàng rong đồ ăn vặt, 

bánh tráng trộn

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

5 Đinh Thị Thu Bằng 15/11/1963 260405482
Tổ 8 Thôn 2A, 

Đông Hà

Bán hàng rong xôi các 

loại

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Thiên Lý 28/01/1985 211835689
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán bánh canh cá 

lóc Thiên Lý

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

7 Ngô Đình Cẩm Thúy 19/05/1984 211845766
ĐT 766 thôn 

2A, Đông Hà

Chủ quán phở, hủ tíu 

Cẩm Thúy

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

8 Vương Khánh Hữu 10/04/1972 602738922
Thôn 2A, 

Đông Hà

Phụ quán cơm tấm, bún 

Loan Hữu

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

9 Nguyễn Thị Minh Châu 01/01/1979 45179005212
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán café Minh 

Châu

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Hồng Hà 06/02/1981 60181010892
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán café giải khát 

Subin

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

11 Nguyễn Thị Bộ 28/08/1984 261001462
Thôn 2A, 

Đông Hà

Phụ bán quán cà fe 

Không Gian Xanh

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

12 Trần Đỗ Hoài Phương 25/02/2002 272918402
Thôn 2A, 

Đông Hà

Phụ bán quán cà fe 

Không Gian Xanh

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

Số

TT
Nơi làm việc

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS09

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN ĐỨC LINH

(Kèm theo Quyết định số  3425   /QĐ-UBND ngày    08   tháng 12  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

 XÃ ĐÔNG HÀ

Họ và tên
Ghi 

chú

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc

Trang 1



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp
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khi mất việc

13 Nguyễn Thị Gấm 25/08/1987 261057703
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán bánh canh cá 

lóc Gấm
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

14 Phùng Thị Mỹ Hạnh 04/08/1995 060193010873
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán trà sữa Mỹ 

Hạnh

Thôn 2A xã Đông 

Hà
1.500.000 x

15 Phạm Thị Mơ 14/07/1982 260886054
37/ 5, thôn 2A, 

Đông Hà

Bán hàng rong heo con 

giống
Đông Hà, Xuân Lộc 1.500.000 x

16 Phạm Thị Thu Thủy 23/01/1975
Thôn 2B, 

Đông Hà

Phụ quán thịt cầy Thủy 

Văn
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

17 Nguyễn Văn Vinh 20/06/1968 260490662
Đường 16 thôn 

2B, Đông Hà
Mua ve chai dạo Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

18 Trương Thị Thùy Trang 20/10/1971 260680300
Thôn 2B, 

Đông Hà
Chủ quán bún Trang Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

19 Trương Thị Thu Sương 08/12/1979 260961110
Thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ quán café Vườn 

Xanh
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

20 Lê Thị Thùy Dương 26/06/2000 066300006798
Thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ tiệm làm đẹp 

Makrup
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

21 Lê Thị Bích Bích Thảo 12/06/1978 091178010042
Thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ quán nước giải khát 

các loại Bích Thảo
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

22 Dương Thị Phúc 10/08/1957 46157006360
Thôn 2B, 

Đông Hà

Bán hàng rong bánh bột 

lọc
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

23 Nguyễn Xuân Thắng 16/03/1965 046056011092
Tổ 4 thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ quán bún vịt Sương 

Thắng
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

24 Nguyễn Thị Tuyết 10/08/1977 260961219
Tổ 3 thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ tiệm làm tóc, làm 

đẹp Tuyết
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

25 Trần Thị Bé 01/01/1967 060176011311
Thôn 2A, 

Đông Hà
Chủ quán Bún  Chị Bé Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

26 Nguyễn Thị Kim Liên 20/02/1988 261057343
Thôn 2A, 

Đông Hà

Chủ quán ăn gia đình 

Kim Liên
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

27 Ngô Thế Anh 16/08/1985 260961112
Thôn 2A, 

Đông Hà

Phụ quán ăn gia đình 

Kim Liên
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

28 Nguyễn Thị Kim Loan 01/01/1977 260961023
Thôn 2B, 

Đông Hà

Chủ quán Bún  bò Kim 

Loan
Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

29 Nguyễn Thị Phượng 14/08/1968
ĐT 766 thôn 

2B, Đông Hà
Chủ quán cafe Phượng Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

Trang 2
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30 Nguyễn Thị Lợi 07/09/1965

9 đường 20 

thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán bánh canh Lợi Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

31 Lương Thị Lan 01/01/1962 079162023227
Thôn 2B, 

Đông Hà
Chủ quán cơm tấm Lan Thôn 2B xã Đông Hà 1.500.000 x

32 Hoàng Quốc Tuấn 30/10/1985 075085013980
Thôn 2B, 

Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS:  86A 06972
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

33 Nguyễn Trường Hải 26/12/1977 260808109
Thôn 2B, 

Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS: 51B 03574
Thôn 2B 1.500.000 x

34 Trần Ngọc Thuận 02/09/1989 261142143
114 tổ 3 thôn 

2B, Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS:  86A 15949
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

35 Hồ Thế Trung Nghĩa 30/08/1978 260808105
 thôn 2B, Đông 

Hà

Xe vận tải chờ h.hóa (râu 

hành)  BS: 54X 3331
Đông Hà-Phan Thiết 1.500.000 x

36 Phạm Văn Toản 30/04/1975 261144953
ĐT 766 thôn 

2B, Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS 86A 14956
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

37 Nguyễn Đình Hải 20/08/1983 260960951
Nhà 6 Đ 4 thôn 

2B

Xe vận tải chờ hành 

khách BS: 60A 29400
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

38 Hoàng Quấc Thắng 30/05/1983 261050129
Tổ 4 thôn 2B, 

Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS 86A 07432
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

39 Phạm Văn Cẩn 06/03/1970 260612840
Tổ 4 thôn 2B, 

Đông Hà

Xe vận tải chờ hành 

khách BS 86A 09028
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

40 Dương Văn Tâm 20/08/1970 201253498
Thôn Đông 

Tân, Đông Hà

Tài xế xe chở khách biển 

số 86H 4758 và 49B 

01347

Đức Linh -Tp HCM 1.500.000 x

41 Lại Thị Giang 14/05/1973 034117017746
Tổ 4 thôn 

Đông Tân

Phụ xe chở khách biển số 

86H 4758 và 49B 01347
Đức Linh -Tp HCM 1.500.000 x

42 Nguyễn Mạnh Lợi 25/06/1991 060091013851
Thôn Đông 

Tân, Đông Hà

Chở mỳ qua Đồng Nai 

(Xe máy cày kéo thùng 

không có số)

Đông Hà- Đồng Nai 1.500.000 x

43 Hà Thị Hiền 16/08/1984 261566745
Thôn Đông 

Tân, Đông Hà
Chủ quán cơm Thu Hiền Thôn Đông Tân 1.500.000 x

44 Phạm Thị Hiên 07/01/1958 034158000982
Thôn 2A, 

Đông Hà

Phụ quán bún Kim 

Huyên
Thôn Đông Tân 1.500.000 x

Trang 3
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Công việc chính trước 

khi mất việc

45 Phạm Duy Vinh 30/08/1981 261110430
Thôn Đông 

Tân, Đông Hà

Chở mỳ qua Đồng Nai 

(Xe máy cày kéo thùng 

không có số)

Thôn Đông Tân 1.500.000 x

46 Phạm Đức Duẩn 12/10/1972 260962981
Tổ 2 thôn 

Đông Tân

Tài xế chở hành khách

BS: 86A 08508
Đông Hà- Các tỉnh 1.500.000 x

47 Nguyễn Thị Sáu 1940 034140008799

Tổ 5 thôn 

Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán nước giải khát 

các loại Cô Mười
Thôn Đông Tân 1.500.000 x

48 Phạm Trường Tín 01/01/1966 260961463

Tổ 3 thôn 

Đông Tân, 

Đông Hà

Tài xế chở hành khách

BS: 86A 09781
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

49 Phạm Xuân Trường 28/03/1988 261057765

Tổ 6 thôn 

Đông Tân, 

Đông Hà

Tài xế chở hàng hóa (bao 

bì) BS: 51D 01978
Đông Hà-TPHCM 1.500.000 x

50 Đinh Thị Nguyệt 01/01/1988 035188011189
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ quán cơm Nguyệt Xã Đông Hà 1.500.000 x

51 Lê Thị Hà 25/11/1994 060194016053
Tổ 4 thôn Nam 

Hà, Đông Hà

Bán hàng rong trái cây 

các loại
Xã Đông Hà 1.500.000 x

52 Trần Thị Hồng Tiến 01/01/1965 261359946
Tổ 4 thôn Nam 

Hà, Đông Hà

Bán hàng rong cá khô, 

trứng 
Xã Đông Hà 1.500.000 x

2 51.000.000

53 Nguyễn Minh Tuyền 10/04/1992 261244470
Tổ 10 Thôn 4, 

Đức Hạnh

Phụ bán quán ăn ốc đêm 

Đức Tài 
Kp9 thị trấn Đức tài 1.500.000 x

54 Lê Thị Hiếu 02/09/1975 251250092
Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phụ quán nhậu 86 

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

55 Đỗ Đăng Huy 04/02/1957
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Phụ bán quán ăn Bún bò 

huế cô Phượng

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

56 Lê Thị Kim Phượng 20/10/1956 260437972
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Chủ quán quán ăn Bún 

bò huế cô Phượng

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

XÃ ĐỨC HẠNH
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57 Tô Thị Ánh Nguyệt 01/01/1969 260527777
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Chủ quán quán ăn Bún, 

phở cô Nguyệt

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

58 Nguyễn Thị Thu Tiên 12/05/1982 260885825
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Phụ quán quán ăn Bún, 

phở cô Nguyệt

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

59 Bùi Thị Hồng Phượng 10/12/1968 260520199
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Chủ tiệm tóc làm đẹp 

Hồng Phượng

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

60 Lê Thị Hồng Vân 01/01/1978 260809782
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Bán hàng rong dưa cà, 

khổ qua
Lưu động 1.500.000 x

61 Nguyễn Thị Minh Hà 20/05/1984 260959246
Tổ 6 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Bán hàng rong cơm ,xôi 

ăn sáng
Đức Hạnh - Tân Hà 1.500.000 x

62 Tô Thị Quỳnh Như 20/12/1996 060196001460
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Chủ tiệm tóc làm đẹp 

Quỳnh Như

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

63
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
29/09/1986 260959749

Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Chủ tiệm tóc làm đẹp 

Kim Phượng

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

64 Nguyễn Xuân Đạt 15/10/2000 261568315
Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Phụ bán quán Bún, cơm  

ông Nguyễn Xuân Trạng
KP9 Đức Tài 1.500.000 x

65 Võ Thị Minh Trang 01/06/1981 260887854
Tổ 7 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Bán hàng rong bánh gói Lưu động 1.500.000 x

66 Vũ Thị Hằng 02/10/1976 261500684
Tổ 7 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Chủ bán phở Bò Hằng

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

67 Phạm Vũ 01/02/1974 051074001972
Tổ 7 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Chủ quán lẩu bò Vũ

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

68 Hoàng Thị Thu Trinh 05/04/1991 261146520
Tổ 7 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phụ Spa BEAUTY Đức Tài 1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Huệ 1976 260743730
Tổ 6 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phụ quán cafe Phố Xứa

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

70 Phan Quỳnh Như 13/09/1998 060198000872
Tổ 6 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phụ quán cafe Phố Xứa

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

71 Phan Tú Trinh 27/02/1997 060197001099
Tổ 6 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phụ quán cafe Phố Xứa

Thôn 3

Đức Hạnh
1.500.000 x

72 Nguyễn Đình Chinh 26/10/1997 261501228
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh
Phục vụ quán 3 chị e Đức Tài 1.500.000 x

73
Nguyễn Thị Thùy 

Chung
20/05/2002 060302011626

Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Phục vụ quán mỳ cay 

YuMi Food-tea
Khu đô thị Đức tài 1.500.000 x
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74 Hoàng Thế Tùng 23/07//1994 261365071
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Tài xế xe tải chở vật liệu 

xây dựng, nhu yếu phẩm 

Bsxe:86C00793

Đức Linh- Biên Hòa- 

TPHCM
1.500.000 x

75 Tô Ánh Hoàng 09/09/1981 260887242
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Tài xế xe 9 lan BS xe: 

86H00048( vàng)

Đức Linh- Biên Hòa- 

TPHCM
1.500.000 x

76 Nguyễn Thanh Phụng 01/01/1979 260844297
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Bán hàng rong rau các 

loại
Lưu động 1.500.000 x

77 Đỗ Hoàng Chương 10/02/1991 261187904
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Tài xế xe khách 

bsXE:86e00075( vàng)

Đức Linh- Biên Hòa- 

TPHCM
1.500.000 x

78 Nguyễn Bá Ngọc 18/09/1993 60093001323
Tổ 9 Thôn 3, 

Đức Hạnh

tài xế xe tải chở hàng 

hóa, nhu yếu phẩm

Bsxe:86c06723

Đức Linh- Biên Hòa- 

TPHCM
1.500.000 x

79 Ngô Tường Vi 28/04/2000 261582699
Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Phụ làm nail và spa

 Xúc xiu
Kp8 thị trấn Đức tài 1.500.000 x

80 Nguyễn Thị Phước 21/05/1982 261298323
Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh
phụ quán nhậu 86 Đức Tài 1.500.000 x

81 Hoàng Thị Bình 01/01/1970 261401644
Tổ 8 Thôn 3, 

Đức Hạnh
phụ quán ZOZO Đức Tài 1.500.000 x

82 Phùng Thị Ngọc Hường 01/01/1961 26039945
Tổ 7 Thôn 3, 

Đức Hạnh

Bán hàng rong rau, cà 

chua, búp xú
Lưu động 1.500.000 x

83 Ngô Thị Mai 08/10/1971 212595846
Thôn 1

Đức Hạnh

Chủ quán quán cháo lòng 

và caphe

Thôn 1

Đức Hạnh
1.500.000 x

84 Trần Thị Bích Liễu 05/08/1989 261145275
Thôn 1

Đức Hạnh
Bán hàng rong bánh mỳ Lưu động 1.500.000 x

85 Lê Văn Quang 26/03/1986 261056840
Thôn 1

Đức Hạnh

Chủ tiệm cắt  làm đẹp 

Văn Quang

Thôn 1

Đức Hạnh
1.500.000 x

86 Trần Bảy 05/05/1947 260436338
Thôn 1

Đức Hạnh

Chủ quán bán cà phê 

Thanh Hoa

Thôn 1

Đức Hạnh
1.500.000 x

3 139.500.000

87 Lê Văn Tỉnh 12/03/1987 060087001702
Tổ 4, kp1,Đức 

Tài

Nhân viên bưng bê phục 

vụ quán nhậu - quán út
thôn 5, xã Đức Tín 1.500.000 x

 THỊ TRẤN ĐỨC TÀI
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88 Trần Thị  Thúy Oanh 23/03/1987 261176493
Tổ 6, kp1,Đức 

Tài

Chủ tiệm uốn tóc, làm 

đẹp - Oanh

thôn 2, xã  Đức 

Hạnh
1.500.000 x

89 Nguyễn Thị Hồng Bé 26/11/1987 261062560
Tổ 4, kp1,Đức 

Tài

Nhân viên bưng bê phục 

vụ quán nhậu - quán bà 

Hạnh

thôn 6, xã Đức Tín 1.500.000 x

90 Nguyễn Thị  Thu Loan 24/12/1990 051190002548
Tổ 4, kp2, Đức 

Tài

Chủ tiệm tóc , làm đẹp 

Loan

Chợ chiều xã 

Nam Chính
1.500.000 x

91 Đoàn Thị Như Ý 1961 260403142
Tổ 2, kp2, Đức 

Tài
Bán hàng rong bánh cam Đức Tài 1.500.000 x

92 Huỳnh Thị Lệ Diễm 10/10/1983 261508751
Tổ 6, kp2, Đức 

Tài

Chủ tiệm uốn tóc, làm 

đẹp - Lệ Diễm
Đức Tài 1.500.000 x

93 Bùi Quốc Thành 06/07/1999 060099001215
Tổ 9, kp2, Đức 

Tài

Chủ tiệm cắt tóc máy 

lạnh - tiệm Thành
Đức Tài 1.500.000 x

94 Lê Thị Thu Vân 10/08/1970 060170001682
Tổ 9, kp2, Đức 

Tài

Chủ quán bán đồ ăn sáng, 

mỳ, bún - quán  bà  Vân
Đức Tài 1.500.000 x

95 Hoàng Thị Lan 20/06/1974 261320804
Tổ 6, kp2, Đức 

Tài

Bán bánh canh vĩa hè - 

bà Lan
KP 9, Đức Tài 1.500.000 x

96 Bùi Thị Thúy Nga 13/06/1984 261260221
Tổ 8, kp2, Đức 

Tài

Phụ bán quán cơm - bà 

Hạnh

Thôn 8, xã 

Nam Chính
1.500.000 x

97 Hoàng Thị Thu Huệ 23/11/1992 060192002426
Tổ 6, kp2, Đức 

Tài
Chủ tiệm  Spa - Huệ Spa Kp 5, Đức Tài 1.500.000 x

98 Hoàng Thị Lê Ca 14/04/1984 260957393
Tổ 6, kp2, Đức 

Tài

Chủ tiệm Uốn, cắt tóc, 

làm đẹp - Lê Ca
KP 2, Đức Tài 1.500.000 x

99 Đặng Thị Kim Thúy 18/08/1989 385859246
Tổ 9, kp2, Đức 

Tài

Chủ tiệm Uốn, cắt tóc, 

làm đẹp - Thanh Thúy
KP 2, Đức Tài 1.500.000 x
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100
Nguyễn Huỳnh Yến 

Loan
20/06/1981 260887293

Tổ 6 ,kp 2,Đức 

Tài

Cơ sở uốn tóc, làm đẹp - 

Loan
  Đức Tài 1.500.000 x

101 Nguyễn Văn Sơn 01/01/1968 260517862
Tổ 3 ,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán bán ăn sáng mỳ 

quãng, bún - quán Sơn
  Đức Tài 1.500.000 x

102 Lê Thị Lệ Hoa 10/04/1969 060169001396
Tổ 4 ,kp 4,Đức 

Tài

Bán hàng rong nước giải 

khát Nha đam
  Đức Tài 1.500.000 x

103 Đỗ Thị Ngọc Hoa 21/02/1973 060173001613
Tổ 4,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán ăn bánh canh - 

Hoa
  Đức Tài 1.500.000 x

104 Lê Thị Đang Hương 20/09/1989 060198015591
Tổ 5 ,kp 4,Đức 

Tài

Chủ Spa phun, xăm thẩm 

mỹ

 - Đang Hương

  Đức Tài 1.500.000 x

105 Huỳnh Quang Thái 20/01/1952 260453842
Tổ 5,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán bán cháo vịt  - 

quán Huệ
  Đức Tài 1.500.000 x

106 Nguyễn Thị Hằng 01/04/1971 260618949
Tổ 2 ,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán bánh canh cá 

lóc - quán Hằng
  Đức Tài 1.500.000 x

107 Trần Thị Thủy 02/09/1994 261323283
Tổ 3,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán bán đồ quay, 

nướng thịt gà, vịt, heo 
  Đức Tài 1.500.000 x

108 Đoàn Thị Bích Phương 06/04/1994 060194001577
Tổ 5 ,kp 4,Đức 

Tài

Chủ quán ăn sáng mỳ 

quảng - quán Phương
  Đức Tài 1.500.000 x

109 Trần Thanh Quang 27/10/1979 060079001824
Tổ 1,kp 4,Đức 

Tài

Chủ Hớt tóc máy lạnh - 

Thanh Quang
  Đức Tài 1.500.000 x

Trang 8
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110
Trịnh Nguyễn Thủy 

Chung
01/01/1992

Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Chủ cơ sở làm đẹp - 

Thủy Chung -Nail
Kp 9 Đức Tài 1.500.000 x

111 Triệu Thanh Thụy 10/08/1993
Tổ 5, kp 5, 

Đức Tài

Nhân viên  uốn tóc làm 

Nail tại cơ sở làm đẹp - 

Thủy Chung Nail

Kp 9 Đức Tài 1.500.000 x

112 Dương Thị Mỹ Duyên 20/10/1993
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Chủ tiệm làm tóc -  Mỹ 

Duyên
Đức Tài 1.500.000 x

113 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/01/1976
Tổ 5, kp 5, 

Đức Tài

Chủ quán bán hủ tiếu - 

Mỹ Linh
Đức Tài 1.500.000 x

114 Phạm Minh Tùng 04/05/1955
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Chủ quán bán mỳ quảng - 

Minh Tùng
Đức Tài 1.500.000 x

115 Trương Thị Ánh 01/01/1960
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Phụ quán ăn mỳ quảng - 

Minh Tùng
Đức Tài 1.500.000 x

116 Nguyễn Trọng Tiến 14/04/1958
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài
Chủ quán Cà phê - Tiến Đức Tài 1.500.000 x

117 Nguyễn Quốc Vương 18/02/1987
Tổ 3, kp 5, 

Đức Tài

Chủ tiệm hớt tóc máy 

lạnh - Quốc Vương
Đức Tài 1.500.000 x

118 Nguyễn Thị Diệu 1972
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Chủ quán ăn - Hoàng 

Minh
Đức Tài 1.500.000 x

119 Phạm Quang Độ 26/03/1999
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Phụ bán quán ăn - Hoàng 

Minh
Đức Tài 1.500.000 x

120 Phạm Thị Quyên 02/09/1998
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Phụ bán quán ăn - Hoàng 

Minh
Đức Tài 1.500.000 x
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121 Lê Vinh Chiến 17/09/1989
Tổ 6, kp 5, 

Đức Tài

Chủ tiệm hớt tóc máy 

lạnh - Thành
Đức Tài 1.500.000 x

122 Lê Thị Đang Thủy 15/08/1981 260887781
Tổ 1, Kp6, 

Đức Tài

Chủ cơ sở  làm đẹp, 

Makeup - tiệm Thủy
Kp6, Đức Tài 1.500.000 x

123 Đỗ Chí Danh 20/11/1992 261243056
Tổ 4, kp7, Đức 

Tài

Chủ quán bán bún bò - 

quán  Thi
Đức Tài 1.500.000 x

124 Trần Thị Thanh Thúy 01/01/1974 260844041
Tổ 8 KP 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

125 Phạm Hà Mỹ Hiền 25/10/2000 205564479
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong trứng vịt 

lộn, bánh gói
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

126 Nguyễn Phương Đông 16/10/1995 261323891
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

127 Nguyễn Thị Tuyến 01/01/1978 51178013595
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

128 Võ Thị Ngọc 07/09/1965 260402127
Khu phố 8, 

Đức Tài

Phụ bán quán  café Góc 

Phố
TT Đức Tài 1.500.000 x

129 Nguyễn Đình Duy 20/02/1990 261154501
Khu phố 8, 

Đức Tài

Tài xế vận chuyển hành 

khách Nhà xe Thanh 

Tiến (86B 012.81)

Đức Linh - 

thành phố HCM
1.500.000 x

130 Trần Quốc Điệp 05/12/2002 261568574
Khu phố 8, 

Đức Tài

Phụ bán quán Cà phê 

Garden House
TT Đức Tài 1.500.000 x

131 Lý Thị Thủy 1968 261323902
Khu phố 8, 

Đức Tài

Chủ quán nước mía, sinh 

tố bà Thủy
Chợ Đức Tài 1.500.000 x

132 Phạm Thị Lệ Hòa 12/04/1977 60177001835
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x
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133 Hồ Thị Quyền 20/07/1975 60175005760
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong cá viên 

chiên, nước giải khát
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

134 Võ Thị Hòa 28/08/1993 60193010849
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong cá viên 

chiên, nước giải khát
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

135 Phạm Thị Thu Thảo 06/01/1997 261366496
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán hàng rong bánh mì TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

136 Võ Thị Châu 01/01/1985 260957530
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong cá viên 

chiên, nước giải khát
TT Đức Tài 1.500.000 x

137 Lê Văn Nhanh 29/09/1984 351741934
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong đậu 

phụng, trứng cút
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

138 Lưu Văn Thuận 01/01/1971 260844965
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán hàng rong bánh mì TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

139 Phạm Thị Thùy Dung 01/06/1985 260959547
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

140 Đoàn Thị Cẩm Tuyền 08/02/1999 261565948
Khu phố 8, 

Đức Tài

Kĩ Thuật Viên Spa - ( 

Đan Hương) KP4 TT Đức Tài
1.500.000 x

141 Nguyễn Thị Ninh 30/01/1958 260401937
Khu phố 8, 

Đức Tài

Phụ bán quán ăn (quán 

Cây Khế)  KP8 TT Đức Tài
1.500.000 x

142 Lê Thị Diệu 1970 385257920
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán hàng rong bánh bèo TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

143 Trương Văn Tùng 1966 385257039
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán lẻ sổ số lưu động TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

144 Trương Văn Tý 1991 385541905
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong bánh mì, 

hột vịt lộn, hột gà
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

Trang 11



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Số

TT
Nơi làm việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)
Họ và tên

Ghi 

chú

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc

145 Trần Thị Vui 1997 385755203
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong cá viên 

chiên, xúc xích
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

146 Võ Thị Mường 01/01/1969 260601833
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán hàng rong bánh mì TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

147 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 01/01/1979 60179001730
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong trái cây 

cốc, ổi
TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

148 Nguyễn Thái Hoàng 17/08/1983 60083001530
Khu phố 8, 

Đức Tài

Tài xế vận chuyển hành 

khách - Nhà xe Minh 

Tâm (86C 027.53)

Đức Linh - 

thành phố HCM
1.500.000 x

149 Trương Văn Phương 24/11/1972 38072014702
Khu phố 8, 

Đức Tài

Tài xế vận chuyển hành 

khách Nhà xe Út Vàng. 

BS xe: 86b 012.31
Đức Linh- Cần Thơ

1.500.000 x

150 Nguyễn Tuấn Hùng 1967 260453772
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong gấu bông 

và các loại thú bông
TT Đức Tài 1.500.000 x

151 Hà Thị Phê 09/05/1980 260844639
Khu phố 8, 

Đức Tài

Bán hàng rong trái cây 

cốc, ổi
TT Đức Tài 1.500.000 x

152 Nguyễn Thị Trí 01/01/1986 260954192
Khu phố 8, 

Đức Tài
Bán hàng rong rau củ quả TT Đức Tài, các xã 1.500.000 x

153 Nguyễn Thị Bích Vân 16/08/1968 260502653
Khu phố 8, 

Đức Tài

Chủ quán bán cháo vịt - 

cô Vân
TT Đức Tài 1.500.000 x

154 Phạm Thị Liên 09/11/1978 75178001681
Khu phố 8, 

Đức Tài

Chủ quán ăn phá lấu - cô 

Liên
TT Đức Tài 1.500.000 x
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155 Lê Văn Thái 06/02/1968 260801266
Tổ 6, kp9, Đức 

Tài
Chủ quán Bi da - Lúc ky Đức Tài 1.500.000 x

156 Đặng Quang Bảo 29/12/1976 260844781
Tổ 3, kp9, Đức 

Tài

Tài xế vận tải hành khách 

- 

(51B 291 - 41)

Đức Linh - thành 

phố HCM
1.500.000 x

157 Nguyễn Kim Lộc 06/10/1975 260746018
Tổ 4, kp9, Đức 

Tài

Tài xế vận tải hành khách 

- 

(86B - 010 - 17)

Đức Linh - thành 

phố HCM
1.500.000 x

158 Đặng Thị Nhung 01/11/1979 260844630
Tổ 4, kp9, Đức 

Tài

Bán hàng rong (trái cây, 

xoài, cóc, ổi, đậu phụng)
Đức Tài 1.500.000 x

159 Trần Quang Ký 10/07/1972 060072006006
Tổ 10, kp9, 

Đức Tài
Bán hủ tiếu gõ vĩa hè Đức Tài 1.500.000 x

160 Trần Thị Hoa 08/02/1964 260399993
Tổ 10, kp9, 

Đức Tài
Chủ quán cà phê - Hoa Đức Tài 1.500.000 x

161 Nguyễn Thị Thu Hiếu 03/06/1981 260887326
Tổ 10, kp9, 

Đức Tài

Phụ bán quán ăn hải sản - 

quán Thảo
KP 9 - Đức Tài 1.500.000 x

162 Nguyễn Minh Châu 05/10/2003
060303003396

7

Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Chủ quán cà phê - Hi 

Tea. COOFC
Đức Tài 1.500.000 x

163 Nguyễn Hữu Lợi 1970 261571825
Tổ 2, kp9, Đức 

Tài

Tài xế vận chuyển hành 

khách nhà xe Bin Bon 

(51B - 181 - 38)

 

Đức Linh - TPHCM
1.500.000 x

164 Nguyễn Thành Trung 02/11/1996 261504016
Tổ 10, kp9, 

Đức Tài

Phụ lơ xe vận chuyển 

hành khách nhà xe Bin 

Bon (51B - 181 - 38)

 

Đức Linh - TPHCM
1.500.000 x
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165 Lê Thị Dương 16/08/1983 261279858
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên phụ bán quán 

cà phê - Hương Lan
Đức Tài 1.500.000 x

166 Nguyễn Minh Hải 25/09/1979 260950687
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên phụ bán quán 

cà phê - Hương Lan
Đức Tài 1.500.000 x

167 Nguyễn Thị Tô Ni 14/03/1994 261323704
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên phụ bán quán 

cà phê UNI
Đức Tài 1.500.000 x

168 Lê công Tuấn Anh 02/05/1994 261323966
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên phụ bán quán 

cà phê UNI
Đức Tài 1.500.000 x

169 Nguyễn Thị Kim Lan 20/10/1967 060167001134
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Phụ  xe vận chuyển hành 

khách nhà xe Lan chung 

(86B - 000 - 76)

 Đức Linh - Phan 

Thiết
1.500.000 x

170 Lê Thị Đang Thúy 15/06/1979 260887780
Tổ 6, kp9, Đức 

Tài

Chủ Spa chăm sóc da, 

làm đẹp - Thúy Đan
Đức Tài 1.500.000 x

171 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/07/1997 261659807
Tổ 10, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên làm đẹp quán  

Spa - Kiều Sin
Đức Tài 1.500.000 x

172 Bùi Thị Hường 27/08/1991 261244692
Tổ 12, kp9, 

Đức Tài

Nhân viên làm đẹp quán  

Spa - Kiều Sin
Đức Tài 1.500.000 x

173 Đặng Thị Sương 1979 260887923
Tổ 1, kp9, Đức 

Tài
Chủ quán cà phê - Sương Đức Tài 1.500.000 x

174 Nguyễn Thành Tích 30/12/1983 260958408
Tổ 6, kp9, Đức 

Tài

Phụ bán quán hải sản - 

Thanh
Đức Tài 1.500.000 x
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175 Nguyễn Thị Đẩu 20/08/1957 051157001105
Tổ 6, kp9, Đức 

Tài
Chủ quán cơm - Đẩu Đức Tài 1.500.000 x

176 Nguyễn Văn Nhứt 30/11/1951 051051000599
Tổ 6, kp9, Đức 

Tài
Phụ bán quán cơm - Đẩu Đức Tài 1.500.000 x

177 Đỗ Kim Hoàng 01/01/1970
Tổ 1, kp10, 

Đức Tài

Làm thuê dọn vệ sinh 

phòng cho khánh sạn 

Hoàng Gia

Xã Đức Hạnh 1.500.000 x

178 Lê Thị Nữ 1976 260809284
Tổ 4, kp10, 

Đức Tài

Chủ Salon làm tóc - Kim 

Thanh
Tổ 6, kp 9, Đức Tài 1.500.000 x

179 Lê Văn Định 25/10/1988 261066306
Tổ 4 , kp10, 

Đức Tài

Nhân viên Salon làm tóc - 

Kim Thanh
Tổ 6, kp 9, Đức Tài 1.500.000 x

4 16.500.000

180 Đỗ Ngọc Ba 1967 Không có
Thôn 5 xã Đa 

Kai

Người phụ việc cho 

quán phở bún bò 79

Tổ 2, thôn 2 xã Đa 

Kai
1.500.000 x

181 Nguyễn Thị Thùy 15/09/1980 260963650
Tổ 1, thôn 5 xã 

Đa Kai

Nhân viên tạp vụ khác 

sạn Hoàng Gia 2
Thôn 2 xã Đức Hạnh 1.500.000 x

182 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1969 261638783
Tổ 2-Thôn 11-

xã Đa Kai

Nhân viên phục vụ khu 

du lịch thác ba tầng
Thôn 11, xã Đa Kai 1.500.000 x

183 Đinh Thị Hà Vy 16/10/2002 060305009163
Thôn 3 xã Đa 

Kai

Người phụ việc cho 

quán phở bún bò 79

Tổ 2, thôn 2 xã Đa 

Kai
1.500.000 x

184 Trần Thị Tú Uyên 10/04/1984 321594617
Thôn 2-xã Đa 

Kai

Chủ quán cà phê Tú 

Uyên
Thôn 2-xã Đa Kai 1.500.000 x

 XÃ ĐA KAI

Trang 15



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Số

TT
Nơi làm việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)
Họ và tên

Ghi 

chú

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc

185 Cao Mạnh Hà 25/11/1983 2690956498
Tổ 2-Thôn 7 

xã Đa Kai

Vận tải hàng hóa rau củ 

quả lưu động.BS:62C 

07551

Thủ Đức-Huy khiêm, 

Mê Pu
1.500.000 x

186 Cao Văn Tuyến 16/12/1985 260963872
Tổ 3-Thôn 7-

Đa Kai

Vận tải hàng hóa rau củ 

quả lưu độngBS: 86C 

13486

Thủ Đức-Huy khiêm, 

Mê Pu
1.500.000 x

187 Vũ Thị Chủng 06/06/1954 261339149
Thôn 6-xã Đa 

Kai

Chủ quán bid, nước giải 

khát 322
Thôn 6-xã Đa Kai 1.500.000 x

188 Mai Thị Vịn 08/10/1958 038158025817
Thôn 6-xã Đa 

Kai

Chủ quán bid, nước giải 

khát Vịn
Thôn 6-xã Đa Kai 1.500.000 x

189 Trần Thị Quý 16/01/1959 261317160
Tổ 6, thôn 5 xã 

Đa Kai

Chủ cơ sở làm đẹp Ngọc 

Hà

Tổ 6, thôn 5 xã Đa 

Kai
1.500.000 x

190 Trần Thị Đào 21/11/1979 034179013689
Tổ 2, thôn 3 xã 

Đa Kai
Buôn bán ve chai dạo

Đa Kai,

sùng nhơn
1.500.000 x

285.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 190 người ; Số tiền: 285.000.000 đồng.

Bằng chữ:  Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng.

Tổng cộng: 190 người

Trang 16




